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(Tính đến ngày 30/01/2019)

Nam Nữ Văn
bằng

Hình thức
đào tạo Chuyên môn Cơ sở

đào tạo
BAN GIÁM HIỆU

1 Trần Kim Quyên 21/06/1978 x Giảng viên Hiệu trưởng Tiến sĩ Chính quy Tự động hóa ĐH Đà Nẵng

2 Nguyễn Văn Đức 05/08/1964 x Giảng viên Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ Chính quy Quản lý giáo dục ĐH Đà Nẵng

3 Nguyễn Thị Kim Ngọc 30/04/1976 x Giảng viên Phó Hiệu trưởng Tiến sĩ Chính quy Quản trị Tài chính ĐH BK Côn Minh, TQ

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
2 Lê Thị Hoa Dơn 13/12/1979 x Chuyên viên NV văn thư Cử nhân VL vừa học Kinh tế ĐH Quy Nhơn

3 Đỗ Mạnh Hùng 24/12/1973 x Nhân viên Nhân viên lái xe Công nhân Lái xe

2 Nguyễn Thị Hồng Lan 20/12/1980 x Kế toán viên Kế toán viên Thạc sĩ Chính quy Tài chính ngân hàng ĐH Đà Nẵng

5 Cao Thị Nhung 19/08/1980 x Giảng viên Phó trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Kinh tế chính trị ĐH Kinh tế, ĐH Huế

6 Trần Quang Sang 21/12/1972 x Nhân viên Nhân viên lái xe Công nhân Lái xe

7 Đặng Thị Bảo Trang 20/09/1981 x Giảng viên Phó trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Luật học ĐH Kinh tế - Luật TP HCM

TỔ BẢO VỆ
8 Hồ Minh Chức 03/04/1963 x Nhân viên Nhân viên Nguyên Công an xã

9 Phan Nguyễn ĐìnhMinh 22/02/1975 x Nhân viên Nhân viên CNKT Chính quy Điện bậc 3/7 CĐCN Tuy Hoà

10 Nguyễn Duy Trường 03/09/1987 x Nhân viên Nhân viên Cao đẳng Liên thôngCông nghệ kỹ thuật điện CĐCN Tuy Hoà

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
1 Đặng Thị Thu Hiền 25/06/1980 x Kế toán viên Thủ quỹ Cử nhân VL vừa học Kế toán ĐH Đà Nẵng

4 Nguyễn Thị Huyền 20/04/1985 x Chuyên viên Chuyên viên Cử nhân Chính quy SP Tiểu học ĐH Quy Nhơn

5 Ngô Thị Thu Hương 16/10/1987 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Quy Nhơn

3 Võ Viết Luân 17/09/1978 x Kế toán viên Kế toán viên Cử nhân VL vừa học Kế toán ĐH Quy Nhơn

4 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 21/06/1976 x Kế toán trưởng Trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế Huế

PHÒNG QUẢN TRỊ
1 Huỳnh Nguyễn XuânHoàng 31/07/1983 x Chuyên viên Chuyên viên Kỹ sư Chính quy Xây dựng ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

2 Trần Duy Hưng 04/12/1976 x Kế toán viên Phó trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Quản lý Kinh tế HV chính trị QG HCM

3 Nguyễn Thị Tâm 02/12/1967 x Bác sỹ Bác sỹ Đại học Tại chức Đa khoa ĐH Y khoa Huế

4 Lê Thanh Tùng 23/11/1967 x Chuyên viên Phó trưởng phòng Kỹ sư Chính quy Xây dựng ĐH BK Đà Nẵng

5 Nguyễn Thanh Thuyền 30/10/1973 x Giảng viên Trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật viễn thông ĐH BK Hà Nội
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TỔ BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
7 Lương Huy Chương 09/08/1989 x Kỹ sư Kỹ sư Kỹ sư Tại chức  Kỹ thuật điện tử ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

8 Dương Quốc Hiệu 21/08/1988 x Kỹ sư Tổ trưởng Đại học Liên thông  Công nghệ kỹ thuật điện-DT ĐH SP KT TP HCM

9 Nguyễn Thu Hùng 27/09/1963 x Nhân viên kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật Kỹ sư VL vừa học Điện Công nghiệp ĐH SP KT TP HCM

10 Phan Văn Khương 20/10/1988 x Nhân viên kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật Cao đẳng Liên thôngCông nghệ kỹ thuật cơ khí CĐCN Tuy Hoà

7 Đinh Thanh Nhẫn 01/04/1988 x Nhân viên kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật Kỹ sư Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH CN thực phẩm TP HCM

11 Lưu Quốc Toản 18/08/1988 x Kỹ sư Kỹ sư Cử nhân Liên thông  Công nghệ kỹ thuật điện-DT ĐH SP KT TP HCM

TỔ VỆ SINH MT VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH
12 Trần Thị Bích Diệp 01/05/1977 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

1 Ngô Minh Định 17/11/1979 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

13 Lê Thị Hằng 22/08/1983 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

14 Trần Thị Hồng 24/07/1974 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

15 Phạm Thị Thắm 18/06/1975 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

16 Đoàn Thị Thanh Thương 03/11/1977 x Nhân viên Nhân viên LĐPT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1 Dương Thị Hoàng Anh 23/06/1980 x Chuyên viên  NV Thư viện Cử nhân Tại chức Tài chính ĐH Nha Trang

2 Ngô Thị Hằng 11/09/1976 x Thư viện viên Thư viện viên Đại học VL vừa học Khoa học thư viện ĐH Văn Hoá TP HCM

3 Nguyễn Hồng Hạnh 20/12/1987 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Đà Nẵng

4 Nguyễn Thị Hảo 12/11/1987 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH KT TP HCM

5 Trần Thị Mai Lan 19/02/1975 x Chuyên viên  Chuyên viên  Cử nhân Tại chức Kế toán ĐH Nha Trang

6 Võ Thị Mỹ Nga 04/11/1982 x Giảng viên Phó trưởng phòng Tiến sĩ Chính quy Hóa dầu ĐH KHTN HN

7 Huỳnh Mạnh Nhân 27/04/1976 x Giảng viên Phụ trách phòng Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH Huế

8 Võ Thị Hồng Thấm 26/04/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Triết học ĐH KH - ĐH Huế

9 Trần Đắc Thọ 14/10/1982 x Giảng viên Phó trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy QTKD ĐH Bulacan

10 Đào Văn Tuyển 20/05/1974 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật ôtô - máy kéo ĐH Đà Nẵng

TỔ BỘ MÔN: BỒI DƯỠNG VĂN HÓA
11 Nguyễn Thị Thu Anh 19/05/1986 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Hóa Lý thuyết & Hóa lý ĐH KHTN TP HCM

12 Nguyễn Ái Nguyên 19/02/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy ỹ thuật (Toán ứng dụng) ĐH BK TP HCM

13 Phan Thị Như Quỳnh 08/06/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Phương pháp Toán sơ c ĐH Đà Nẵng

14 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 16/11/1978 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Vật lý kỹ thuật ĐH Đà Lạt

15 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 24/08/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Toán học ĐH Quy Nhơn

16 Võ Hoàng Vũ 12/12/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Đại số  & Lý thuyết số ĐH Quy Nhơn

17 Đặng Văn Thương 04/07/1975 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Chính quy Cơ khí tàu thuyền ĐH Nha Trang

00/01/1900
PHÒNG ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN



18 Vũ Thế Anh 13/10/1990 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy ản lý môi trường & NLTS ĐH Nha Trang

3 Nguyễn Trung Hoà 09/10/1979 x Giảng viên Trưởng phòng Tiến sĩ Chính quy Kỹ thuật & KHQL ĐH BK Côn Minh, TQ

1 Lê Thị Hợi 14/02/1984 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Lịch sử Đảng CSVN ĐH KHXH và NV Hà Nội

6 Đặng Thị Nghĩa 07/09/1979 x Chuyên viên  Chuyên viên  Thạc sĩ Chính quy Kinh tế Công nghiệp ĐH mỏ địa chất

4 Phạm Đình Phú 03/06/1987 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy KT điều khiển và TĐH Đại học Đà Nẵng

7 Lê Đăng Tú 14/11/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quyKinh tế Tài chính ngân hàng ĐH Ngân hàng TP HCM

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NCKH
1 Lê Kim Anh 10/11/1979 x Giảng viên Trưởng phòng Tiến sĩ Chính quy HT điện &Tự ĐH trong HTĐ ĐH Điện lực Hoa Bắc, TQ

2 Nguyễn Thị Duy Hiền 09/09/1978 x Giảng viên Phó trưởng phòng Thạc sĩ Chính quy Công nghệ Hóa học ĐH Bách khoa TP.HCM

3 Đặng Thị Hồng Hoa 07/09/1979 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy LL & PPDH Tiếng Anh ĐH NN Huế

4 Đoàn Thị Thanh Nga 07/11/1984 x Chuyên viên Chuyên viên Thạc sĩ Tại chức Công nghệ thông tin ĐH Nha Trang

6 Lê Xuân Trường (A) 26/02/1969 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân Tại chức Luật ĐH CSND

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MITC
2 Huỳnh Thị Như Quỳnh 02/01/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học môi trường ĐH Quốc gia TP HCM

3 Trương Thành Tâm 25/08/1977 x Giáo viên Phó Giám đốc TT Tiến sĩ Chính quy Khai thác mỏ ĐH BK Côn Minh, TQ

TRUNG TÂM PTGDQT SUNSHINE
2 Phạm Thị Hữu Kiều 02/06/1978 x Giảng viên Giám đốc TT Thạc sĩ Chính quy Sinh học ĐH SP TP HCM

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
1 Nguyễn Thị Hoài Ân 04/04/1982 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Q.lý TS - Nuôi tr  ồngthủy sản & kinh tếĐH Tromso, Nha Trang

1 Nguyễn Chắn Duỳn 06/06/1986 x Chuyên viên  Phó Giám đốc TT Thạc sĩ Chính quy Hóa Hữu cơ ĐH Đà Nẵng

2 Nguyễn Thị Lan 09/05/1976 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư VL vừa họcỹ thuật Trắc địa - Bản đồ ĐH mỏ địa chất

3 Bùi Thị Thanh Mai 04/09/1988 x Giáo viên Giám đốc TT Thạc sĩ Chính quy KT-TC và QT Kinh tế - Luật Berlin, Đức

TRUNG TÂM DỊCH VỤ MITC
2 Nguyễn Thị Hà 13/04/1983 x Nhân viên Nhân viên Cử nhân Chính quy Kế toán doanh nghiệp ĐH Quy Nhơn

3 Nguyễn Lưu ThanhHuệ 22/07/1984 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Giáo dục thể chất ĐH Quảng Châu, TQ

4 Nguyễn Tấn Khả 12/07/1988 x GVTH QP-AN GVTH QP-AN Cao đẳng Chính quy CN KT Cơ khí CĐCN Tuy Hoà

5 Võ Văn Lợi 04/01/1983 x Giảng viên Giám đốc TT Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế - ĐH Huế

6 Bùi Trung Lương 14/12/1973 x Chuyên viên Chuyên viên Đại học Mở rộng Đông Nam Á ĐH mở BC TP HCM

8 Huỳnh Lê Bích Tuyền 09/10/1984 x Chuyên viên Chuyên viên Đại học Liên thông Công nghệ thông tin ĐH Phú Yên

8 Lê Kiều Vân 26/10/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Tài chính ngân hàng ĐH Kinh tế TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - SINH
1 Phạm Thị Ngọc Nga 04/03/1987 x Kỹ sư Kỹ sư Thạc sĩ Chính quy Công nghệ sinh học ĐH Nông Lâm

TỔ BỘ MÔN: HÓA PHÂN TÍCH - HÓA DẦU
2 Huỳnh Thị Ấu 12/02/1980 x Giáo viên GV thực hành Thạc sĩ Chính quy Hóa phân tích Đại học Huế

3 Trần Duy Đãm 02/03/1987 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hóa lý thuyết và Hóa lý ĐH Quy Nhơn



4 Đào Thị Thúy Hằng 05/04/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hóa học (Hóa vô cơ) ĐH sư phạm Huế

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 19/04/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hóa học ĐH Sungkyunkwan

6 Lê Thị Kim Huyền 04/02/1980 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Hóa dầu KHTN-ĐH QG HN

7 Lương Công Quang 02/09/1970 x Giảng viên TBM Hoá PT - Hóa dầu Thạc sĩ Chính quy Hóa học ĐH sư phạm Huế

8 Đào Thị Sương 25/06/1976 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hóa dầu - Quản lý Giáo dục ĐH BK HN; ĐH SP Huế

9 Vũ Huệ Tông 30/09/1986 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Công nghệ vật liệu ĐH Bách khoa TP.HCM

10 Phan Thị Thiên Trang 11/04/1980 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật hóa học ĐH Tôn Đức Thắng

TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ SINH HỌC
11 Lê Quốc Hội 20/10/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Sinh học ĐH BK TP HCM

12 Văn Dương Tiểu Phượng 22/10/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Môi trường ĐH Nông Lâm TP HCM

13 Phạm Thị Ngọc Thuỳ 24/02/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy CN thực phẩm & đồ uống ĐH Đà Nẵng

14 Nguyễn Tiến Toàn 15/01/1980 x Giảng viênTBM CN Thực phẩm - Sinh họcThạc sĩ Chính quy Công nghệ sau thu hoạch ĐH Nha Trang

15 Nguyễn Thụy NgọcTrâm 05/09/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy CN thực phẩm ĐH Đà Nẵng

16 Trần Thị Ánh Tuyết 25/07/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Sinh học ĐH Quy Nhơn

TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
17 Nguyễn Trường An 12/06/1977 x Chuyên viên Chuyên viên Kỹ sư Chính quy Khai thác mỏ ĐH mỏ địa chất

19 Đào Hiệp 28/07/1970 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoan khai thác & CNDK ĐH mỏ địa chất HN

20 Võ Anh Khuê 30/10/1980 x Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Chính quy Kỹ thuật môi trường ĐH KHCN & KT Côn Minh

22 Nguyễn Hoài Thu 14/09/1981 x Giảng viên TBM CN KT môi trường Thạc sĩ Chính quy Quản lý môi trường ĐH BK TP HCM

KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TỔ BỘ MÔN: ĐỊA CHẤT

1 Biện Thị Thái Ánh 16/02/1975 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Địa chất ĐH mỏ địa chất HN

2 Nguyễn Thị Xuân Ánh 15/03/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Địa chất ĐH KH Huế

3 Phan Đức Lệnh 02/08/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Địa kỹ thuật ĐH BK TP HCM

4 Dương Vĩnh Nhiều 26/02/1989 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân Chính quy ịa chất công trình - ĐCTV ĐH KH Huế

5 Trần Thiện Thuật 05/02/1962 x Giảng viên chính Trưởng khoa Thạc sĩ Chính quy Địa chất ĐH mỏ địa chất

TỔ BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA
6 Nguyễn Tuấn Anh 26/05/1987 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Chính quy Địa chính ĐH mỏ địa chất

7 Nguyễn Văn Điềm 07/03/1982 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy ỹ thuật Trắc địa - Bản đồ ĐH mỏ địa chất

8 Phạm Minh Tốt 22/04/1986 x Giáo viên Phụ trách BM Trắc địa Cử nhân Chính quy Trắc địa ĐH KH Huế

9 Vũ Đình Thái 20/11/1987 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân VL vừa học Quản lý đất đai ĐH Quy Nhơn

KHOA KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH
TỔ BỘ MÔN: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1 Lê Thị Kim Anh 17/12/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Tài chính ngân hàng ĐH Kinh tế Đà Nẵng

2 Trần Thị Nguyệt Cầm 15/11/1983 x Giáo viên Trưởng khoa Tiến sĩ Chính quy QLKH và Công trình ĐH Bách Khoa Côn Minh



3 Lê Thị Chi 06/07/1979 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Đà Nẵng

4 Trần Thị Diệu 30/10/1987 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Dân lập Văn Lang

6 Ngô Thị Hường 12/08/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Đà Nẵng

7 Đỗ Thị Thanh Lan 12/08/1981 x Giảng viên TBM Tài chính - Kế toán Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

5 Nguyễn Thị Thu Nhuần 15/08/1987 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Đà Nẵng

8 Lê Thị Khánh Như 26/12/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Kinh tế Đà Nẵng

9 Nguyễn Quốc Phong 20/08/1977 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng

5 Nguyễn Trung Tâm 16/10/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Giáo dục thể chất ĐH Quảng Châu, TQ

11 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 17/10/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kế toán ĐH Kinh tế TP.HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - DU LỊCH - THỜI TRANG
TỔ BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH - DU LỊCH

1 Nguyễn Thị Lệ Hằng 28/02/1983 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy QTKD Thương mại ĐH Kinh tế TP.HCM

2 Hồ Thị Mỹ Lam 04/02/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Nha Trang

3 Đoàn Thị Nhiệm 10/02/1978 x Giảng viên Giảng viên Tiến sĩ Chính quy ĐH Đà Nẵng

4 Hoàng Thị Cẩm Tú 29/04/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Bách Khoa TP.HCM

5 Huỳnh Văn Thái 15/04/1984 x Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Bulacan

6 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 19/08/1983 x Giảng viên TBM QTKD - Du lịch Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Huế

7 Phạm Thị Vân 26/05/1984 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Quản trị kinh doanh ĐH Nha Trang

8 Võ  Xuân Hậu 18/12/1986 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Văn hóa du lịch ĐH văn hóa TP.HCM

9 Nguyễn Khánh QuỳnhNgân 03/04/1989 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân Chính quy Du lịch ĐH Đà Lạt

10 Thiều Thị Thuý 02/02/1984 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Du lịch ĐH KHXH và NV Hà Nội

TỔ BỘ MÔN: THỜI TRANG
11 Trần Thị Pha Lê 06/02/1985 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Chính quy Công nghệ may ĐH SP Kỹ thuật TP HCM

12 Trương Thị Ý Nhân 18/09/1986 x Giáo viên TBM Thời trang Kỹ sư Chính quy Thiết kế thời trang ĐH SP Kỹ thuật TP HCM

14 Nguyễn Thị Thu Nhiên 24/03/1986 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân Chính quy Thiết kế thời trang ĐH SP Kỹ thuật TP HCM

15 Lê Thị Thanh Trúc 21/12/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Mỹ thuật tạo hình ĐH Mỹ thuật TP HCM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 00/01/1900
TỔ BỘ MÔN: GDTC - GDQP V00/01/1900

2 Lê Ngọc Bích 02/12/1964 x Giảng viên TBM GDTC-GDQP và Toán Thạc sĩ Chính quy Quản lý giáo dục ĐH Đà Nẵng

3 Lữ Hoàng Giang 07/01/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Giáo dục thể chất ĐH TDTT TP HCM

4 Nguyễn Văn Khoa 20/08/1981 x GVTH QP-AN GVTH QP-AN Sĩ quan dự bị Trường QS QK5

6 Lê Như Toàn 22/12/1985 x Giáo viên Giáo viên Cử nhân Chính quy GDTC-GDQP; GDQP-AN(VB 2) ĐH Quy Nhơn

8 Lê Tấn Xin 10/11/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Giáo dục thể chất ĐH TDTT TP HCM

TỔ BỘ MÔN: CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT
9 Nguyễn Thị Linh 10/05/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kinh tế chính trị ĐH KT, ĐH Huế



10 Phạm Văn Ngọc 20/07/1980 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kinh tế chính trị ĐH Kinh tế - Luật TP HCM

11 Lê Xuân Trường (B) 01/05/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Lịch sử Đảng CSVN ĐH KHXH và NV Hà Nội

12 Trần Viên 20/07/1960 x Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ Chính quy Triết học ĐH Huế

KHOA ĐIỆN TỬ & TIN HỌC 00/01/1900
1 Đoàn Thị Nguyệt Thư 10/11/1975 x Chuyên viên NV hành chính khoa Cử nhân Tại chức Kinh tế ĐH mở Hà Nội, ĐHTS Nha Trang

2 Nguyễn Minh NhậtTiến 17/07/1986 x Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên Cử nhân Chính quy Công nghệ thông tin

TỔ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
3 Trần Đức A 12/01/1976 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật điện tử SP kỹ thuật TPHCM

4 Bùi Ngọc Dịnh 01/08/1968 x Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Chính quy Kỹ thuật  Công nghiệp ĐH BK Côn Minh, TQ

5 Đỗ Thị Thu Nga 13/08/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Vật lý kỹ thuật Đại học Đà Lạt

6 Trần Thị Kim Phượng 03/05/1975 x Giảng viên TBM KT điện tử Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật điện tử Đại học Đà Nẵng

TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7 Nguyễn Thị Thu Hà 26/04/1979 x Giảng viên TBM CNTT Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH CNTT TPHCM

8 Nguyễn Xuân Hậu 05/05/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hệ thống thông tin ĐHKHTN TPHCM

9 Võ Thị Như Lý 24/11/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy CNTT ĐH Huế

10 Huỳnh Thị Hồng Nhạn 06/01/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH khoa học Huế

11 Nguyễn Trí Quốc 14/04/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH Quy Nhơn

12 Trần Thi Đang Tâm 13/09/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Hệ thống thông tin ĐHKH tự nhiên TPHCM

13 Lê Văn Thịnh 15/09/1976 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH Đà Nẵng

14 Trần Huỳnh Trọng 04/04/1985 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH Huế

15 Lương Văn Vân 01/01/1982 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Khoa học máy tính ĐH Huế

16 Đào Lê Vĩnh 12/04/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy QLKH & CN Học viện KTQS Hà Nội

KHOA CƠ KHÍ
1 Hoàng Anh Thư 01/02/1982 x Kỹ thuật viên NVHC khoa Cử nhân Chính quy Sư phạm Văn ĐHSP TPHCM

2 Trần Ngọc Trúc 23/03/1991 x Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên Cao đẳng Chính quy Quản trị kinh doanh CĐCN Tuy Hoà

TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ HÀN
3 Trần Đình Bang 20/11/1959 x Giáo viên Giáo viên CNKT Chính quy Cơ khí

4 Huỳnh Thanh Cường 02/03/1981 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật tàu thủy ĐH Bách khoa TPHCM

5 Nguyễn Ngọc Cường 06/02/1984 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật cơ khí ĐHSP Kỹ thuật TPHCM

6 Võ Ngọc Đức 19/02/1976 x Giảng viên Giảng viên Tiến sĩ Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH Đà Nẵng

7 Đào Quốc Khánh 20/07/1973 x Giảng viên TBM CN hàn Thạc sĩ Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH Đà Nẵng

8 Bùi Mạnh Tuấn 23/03/1977 x Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH Đà Nẵng

TỔ BỘ MÔN: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
9 Phạm Tiến Dũng 09/01/1984 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Chính quy Cơ khí động lực ĐH Đà Nẵng

10 Lê Xuân Thạch 06/12/1980 x Giảng viên TBM CK động lực Tiến sĩ Chính quy KT động cơ nhiệt ĐH Đà Nẵng



TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
11 Nguyễn Ngọc Huệ 16/08/1969 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Liên thông Cơ khí CTM ĐHSP Kỹ thuật TPHCM

12 Hồ Viết Hưng 20/04/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật cơ khí ĐHSP Kỹ thuật TPHCM

13 Phạm Quốc Lợi 27/02/1980 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật Cơ khí ĐHSP Kỹ thuật TPHCM

14 Nguyễn Hữu Phúc 14/02/1969 x Giáo viên Giáo viên CNKT Chính quy Cơ khí Tiện (bậc 7/7)Trường CNKT Cơ điện Khánh Hòa

15 Đoàn Kim Sương 14/03/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH Đà Nẵng

16 Trần Ngọc Tân 17/09/1962 x Giáo viên Giáo viên Cao đẳng Chính quy Nguội sửa chữa CĐ SP kỹ thuật 4

17 Huỳnh Chí Trung 03/06/1973 x Giảng viên TBM CN chế tạo máy Thạc sĩ Chính quy Công nghệ chế tạo máy ĐH Đà Nẵng

KHOA ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
2 Lâm Thị Thanh 20/04/1982 x Kỹ thuật viên NV H.chính khoa Cử nhân Tại chức Kinh tế ĐH Nha Trang

TỔ BỘ MÔN: ĐIỆN KỸ THUẬT
3 Trần Quốc Bảo 20/11/1981 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Mạng và Hệ thống điện Đại học Đà Nẵng

4 Võ Quốc Dũng 16/12/1975 x Giảng viên TBM Điện kỹ thuật Thạc sĩ Chính quy Tự động hóa Đại học Đà Nẵng

5 Lê Lai 02/05/1970 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Liên thông Điện kỹ thuật Đại học Đà Nẵng

6 Đặng Mỹ Nhựt 30/04/1986 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật điện Đại học Đà Nẵng

7 Phạm Duy Phượng 14/01/1973 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Tại chứcện khí hóa & Cung cấp điện SP kỹ thuật TPHCM

8 Nguyễn Trung Thoại 15/01/1976 x Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Chính quy TS. TB truyền tải điện &TĐH TRường ĐH BK Côn Minh

9 Nguyễn Thị KhánhThuỳ 20/08/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Tự động hóa Đại học Đà Nẵng

TỔ BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HÓA
10 Huỳnh Dương KhánhLinh 19/05/1987 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy KTĐK &Tự động hóa ĐH GTVT TP HCM

11 Phan Thành Minh 13/02/1980 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy TB, mạng & Nhà máy đi SP kỹ thuật TPHCM

12 Võ Văn Tỏ 02/02/1978 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy KTĐK &Tự động hóa Đại học Đà Nẵng

13 Lưu Kim Tuấn 20/03/1979 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy TB, mạng & Nhà máy đi SP kỹ thuật TPHCM

14 Nguyễn Thanh Tước 20/02/1971 x Giáo viên TBM Tự động hoá Kỹ sư Chính quy ện khí hóa & Cung cấp điện SP kỹ thuật TPHCM

15 Nguyễn Thanh Vân 06/10/1978 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy KT điều khiển và Tự động hóa Đại học Đà Nẵng

16 Nguyễn Hoàng Viên 26/04/1993 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư VLVHCông nghệ KT Điện - Điện tử SP kỹ thuật TPHCM

TỔ BỘ MÔN: NHIỆT - ĐIỆN LẠNH
17 Huỳnh Minh Hoàng 01/12/1980 x Giảng viên TBM Nhiệt - Điện lạnh Thạc sĩ Chính quy Công nghệ nhiệt Đại học Đà Nẵng

18 Đặng Đăng Khôi 30/08/1988 x Giáo viên Giáo viên Kỹ sư Chính quy Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh SP kỹ thuật TPHCM

19 Lê Thành Nhân 15/08/1986 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Kỹ thuật nhiệt SP kỹ thuật TPHCM

20 Lê Quang Tân 26/02/1983 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Công nghệ nhiệt Đại học Đà Nẵng

21 Võ Hồng Vi 10/10/1985 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy Công nghệ nhiệt Đại học Đà Nẵng

TỔ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
1 Nguyễn Thị An 12/10/1972 x Giảng viên TBM Anh văn Thạc sĩ Chính quy Ngôn ngữ Anh ĐH Đà Nẵng

2 Phạm Thị Kim Liên 16/08/1977 x Giáo viên Giáo viên Thạc sĩ Chính quy PP giảng dạy tiếng Anh ĐH New Hamshire, Mỹ



3 Nguyễn Ngọc HoàngMy 01/10/1971 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Ngôn ngữ học ĐH XHNV TP HCM

4 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 10/07/1979 x Giảng viên Giảng viên Thạc sĩ Chính quy Ngôn ngữ Anh ĐH NN - ĐH Đà Nẵng

HIỆU TRƯỞNG

Trần Kim Quyên


